
 

Phần I: Trắc nghiệm  

 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

 

Câu 1: Số liền sau của số 79 là: 

A. 78 B. 80 C. 81 D. 70 

Câu 2: Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 

A. 99 B. 90 C. 98 D. 89 

Câu 3: Cho dãy số: 5; 10; 15; ...; ...; 30. Hai số cần điền vào chỗ chấm 

là: 

A. 20, 25 B. 16, 17 C. 25, 20 D. 18, 22 

Câu 4: Gấu bố nặng 85kg. Gấu con nhẹ hơn gấu bố 35kg. Hỏi gấu con 

nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

A. 50kg B. 40kg C. 120kg D. 50 

Câu 5: Có mấy đoạn thẳng ở hình vẽ dưới đây? 

M N P Q 

 

A. 3 đoạn thẳng  B. 4 đoạn thẳng  C. 5 đoạn thẳng  D. 6 đoạn thẳng 

Câu 6: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác? 

A. 3 hình tam giác, 2 hình tứ giác 

B. 3 hình tam giác, 3 hình tứ giác 

C. 4 hình tam giác, 2 hình tứ giác 

D. 4 hình tam giác, 3 hình tứ giác 

Câu 7: Tổng nào dưới đây bé hơn 45? 

A. 20 + 28 B. 35 + 12 C. 18 + 22 D. 30 + 15 
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Phần II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

36 + 28 100 - 45 54 + 26 82 – 37 

 

 

 

Bài 2: Tính hoặc điền số thích hợp: 

a) 45kg - 18kg =   b) 25l + 15l - 10l =   

c) 4dm 5cm =  cm d) 100cm - 40cm =  dm 

Bài 3: Lớp 2A trồng được 48 cây xanh. Lớp 2B trồng được ít hơn 

lớp 2A là 12 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây xanh? 

Bài giải 

 

 

Bài 4: Một sợi dây thừng dài 8dm. Người ta cắt đi một đoạn dài 35cm. 

Hỏi đoạn dây thừng còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Bài giải 

 

Bài 5: Tìm hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ 

là số bé nhất có hai chữ số giống nhau. 

Bài giải 

 

 

 


